
STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
Số CCCD

Trình độ 

chuyên môn

Ngày cấp 

CCCD
Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Lĩnh vực đủ diều kiện sát 

hạch để cấp CCHN
Hạng Đạt

Không 

đạt
Ghi chú

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

III x

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III x

2 Hoàng Trọng Đại  01/9/1981 024081023606

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

16/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học
Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III x Đủ đk sát hạch

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III x Đủ đk sát hạch

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III x

Không đủ điều kiệ theo quy định 

tại điểm c khoàn 2 Điều 79 NĐ 

175 (Có trình độ Cao đẳng trở 

lên)

4 Lê Giang Thanh 15/06/1976 008076011853

Kỹ sư Điện khí 

hóa- cung cấp 

điện

16/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp

Chính quy Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III x

Tại mục chức danh/nội dung công 

việc thực hiện: Cán bộ khảo sát 

thiết kế không đúng với Quyết 

định phân công công việc (giao 

nhiệm vụ) cán bộ thiết kế.

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x

Giám sát công tác thi công xây 

dựng

Giám sát công tác thi công xây 

dựng giao thông
III x

Giám sát công tác thi công xây 

dựng

Giám sát công tác thi công xây 

dựng
III x

6 Mai Ngọc Sơn 24/08/1993 002093001645

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa

25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Điện 

lực
Chính quy Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III x Đủ đk sát hạch

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III x

Giám sát công tác thi công xây 

dựng

Giám sát công tác thi công xây 

dựng
III x

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x

8 Nguyễn Đăng Khoa 25/10/1976 026076005631
Kỹ sư xây dựng 

Cầu - đường
05/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Giao 

thông vận tải

Vừa làm 

vừa học
Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD II x

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư.

9 Nguyễn Hải Đăng 12/11/1984 025084019351

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

11/18/2024 Bộ Công an
Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học
Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III x Đủ đk sát hạch

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x

Đủ đk sát hạch

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư; các Quyết định giao nhiệm 

vụ quý 1 năm 2024 không đảm 

bảo thời gian theo quy định.

- Đơn không đúng theo Mẫu số 01 

Phụ lục IV Nghị định số 175/NĐ-

CP ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu thời 

gian công tác; Kê khai không 

đúng mẫu đơn theo quy định

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

Cầu - đường
5/20/202529/5/1985 002085009064 Bộ Công an

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ/KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ĐỢT 01 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số:  73 /TB-SXD ngày  03  /02/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang)

1 Hoàng Anh Tuấn 14/10/1974 008074012003

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

11/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học
Đủ đk sát hạch

7 Mùng Viết Đàm 01/9/1999 002099000331

10 Nguyễn Hoàng Tú

Kỹ sư Quản lý 

xây dựng

25/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Đông 

Đô
-

25/12/2024 Bộ Công an
Đại học Xây 

dựng Hà Nội
-

Đại học Điện 

lực

Vừa làm 

vừa học
14/11/1984 002084003473 

Kỹ sư hệ thống 

điện
18/11/2024 Bộ Công an

5 Lương Minh Đức 06/01/1990 008090000562
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

3 Hoàng Trung Thành
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STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
Số CCCD

Trình độ 

chuyên môn

Ngày cấp 

CCCD
Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Lĩnh vực đủ diều kiện sát 

hạch để cấp CCHN
Hạng Đạt

Không 

đạt
Ghi chú

Giám sát công tác thi công xây 

dựng

Giám sát công tác thi công xây 

dựng giao thông
III x

11 Nguyễn Huy Tuyên 15/11/1974 008074007874 Kiến trúc sư 9/28/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
Chính quy Thiết kế quy hoạch xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng II x Đủ đk sát hạch

12 Nông Quang Dũng 06/8/1991 002091006410

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông

7/13/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghệ GTVT
Chính quy Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đủ đk sát hạch

13 Quán Anh Hiếu 07/9/1989 002089010650

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

6/25/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Phương 

Đông
Chính quy Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đủ đk sát hạch

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD I x

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I x

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và HTKT

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và HTKT

I x

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình II x

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III x

16 Phạm Văn Bảo 13/11/1992 036092003300

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

12/29/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Thủy 

lợi
Chính quy Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư

17 Phan Đình Thanh 07/11/1983 008083001347
Kỹ sư hệ thống 

điện
4/5/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Điện 

lực

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

III x Đủ đk sát hạch

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và HTKT; Nông 

nghiệp và PTNT

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và HTKT; Nông 

nghiệp và PTNT

III x

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III x

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III x

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x
- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư; Quyết định phân công 

nhiệm vụ không phù hợp theo quy 

định

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư.

Đủ đk sát hạch

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư

Đề nghị rà soát, kiểm tra lại các 

Quyết định trong Hồ sơ cấp chứng 

chỉ tháng 9 năm 2024

8/8/2025 Bộ Công an
Đại học Công 

nghệ GTVT
Chính quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Đại học Giao 

thông vận tải

4/25/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Thành 

Đông
Chính quy

3/30/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Chính quy

8/4/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Học viện Kỹ 

thuật Quân sự
Chính quy

4/5/2021 Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

026073004762

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

008085001100

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

19 Vũ Đại Long 23/8/1985

20 Vũ Minh Hoàng 04/10/1973

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Kỹ sư xây dựng 

Cầu - đường
5/20/2025

18 Vi Bích Huệ 20/3/1990 002190000747

29/5/1985 002085009064

15 Nguyễn Văn Tân 08/10/1974 025074000652

Bộ Công an

14 Nguyễn Quang Hà 4/10/1987 002087008876
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

10 Nguyễn Hoàng Tú
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STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
Số CCCD

Trình độ 

chuyên môn

Ngày cấp 

CCCD
Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Lĩnh vực đủ diều kiện sát 

hạch để cấp CCHN
Hạng Đạt

Không 

đạt
Ghi chú

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình giao thông; 

NN&PTNT

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình giao thông; 

NN&PTNT

III x

- Đơn đề nghị kê khai không đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 175/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024.

- Đơn đề nghị kê khai thiếu địa 

điển xây dựng công trình và chủ 

đầu tư; Quyết định phân công 

nhiệm vụ không phù hợp theo quy 

định

4/25/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Thành 

Đông
Chính quy026073004762

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

20 Vũ Minh Hoàng 04/10/1973
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